
PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/05/2011

LẠI CHÂU ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121795

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 3137050

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/02/2011

LÊ TRẦN PHƯƠNG ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121796

Lịch thi 
các môn:

Địa

Nơi sinh: Ninh Bình

1. Đại Mỗ
2. Lê Lợi
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông 11074246

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Địa/1

2. Chuyên Sơn Tây: Địa/2

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông 1

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỗ Lao, phường Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông: Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, TDP 4 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông: Khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/04/2011

NGÔ VŨ TRÂM ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121799

Lịch thi 
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Việt Đức
2. Hoàng Quán Chi
3. Xuân Phương

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông 12074274

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Pháp/1, Anh/1, Nga/1

2. Chuyên Sơn Tây: Anh/2

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 4

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỗ Lao, phường Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông: Khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/02/2011

NGUYỄN CÔNG DUY ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132657996

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Thanh Oai A
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 3131064

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/12/2011

NGUYỄN HỒNG ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117940710

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Minh Hà
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 3131071

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/08/2011

NGUYỄN VIỆT ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121806

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 5131103

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/10/2011

TRẦN MẠNH HOÀNG ANH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121813

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nhân Chính
2. Hoàng Quán Chi
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân 3205072

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Thanh Xuân Trung, 
phường Thanh Xuân để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân: 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/06/2011

NGUYỄN CÔNG BÌNH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121820

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 7131167

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/07/2011

NGUYỄN QUỲNH CHI

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121825

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Xuân Phương 8135187

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Xuân Phương để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Phương: Khu đô thị mới Xuân Phương, Tổ 3, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/06/2011

NGUYỄN NHƯ ĐẢM

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121830

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 12131275

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/05/2011

NGUYỄN MINH ĐỨC

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121839

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Mỹ Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 30075704

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Tin/1

2. Chuyên Sơn Tây: Tin/2

Tin
THPT chuyên Nguyễn Huệ

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 6

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT chuyên Nguyễn Huệ: Số 560B Đường Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/10/2011

NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0133312193

Lịch thi 
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 34075799

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Pháp/1, Anh/1, Nga/1

2. Chuyên Sơn Tây: Anh/2

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 19

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/05/2011

TRẦN THỊ HẢI GIANG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121850

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Lợi
2. Đại Mỗ
3. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 35075827

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

2. Chuyên Sơn Tây: Văn/2

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 12

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/09/2011

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HÀ

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121851

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 16137373

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/09/2011

ĐOÀN THỊ THU HẰNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121854

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 17137395

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/01/2011

NGUYỄN MINH HẰNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121857

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 16014378

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Số 4 Phố Võ Quý Huân, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/07/2011

NGUYỄN TIẾN TRUNG HIẾU

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121862

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thanh Oai A

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 16131380

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/01/2011

NGUYỄN MINH HÙNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121868

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Yên Hòa

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 19131455

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/10/2011

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121901

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Bắc Ninh

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 25131583

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/02/2011

NGUYỄN THÙY LINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121903

Lịch thi 
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông 22077528

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Pháp/1, Anh/1, Nga/1

2. Chuyên Sơn Tây: Anh/2

THPT chuyên Nguyễn Huệ 36

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Trãi, 
phường Hà Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT chuyên Nguyễn Huệ: Số 560B Đường Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông: Số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/01/2011

NGUYỄN THANH MAI

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132661089

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Quang Trung-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú La, phường Kiến Hưng 2085033

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú La, phường 
Kiến Hưng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú La, phường Kiến Hưng: Phố Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/07/2011

LÊ NGUYỆT MINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118004254

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Phan Huy Chú-Đống Đa 3023059

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Hà Nội - Amsterdam: Văn/1

2. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/2

Văn
THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 17

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Phan Huy Chú-Đống 
Đa để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam: Số 1 Đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, Hà Nội.

THPT Phan Huy Chú-Đống Đa: Số 34, ngõ 49, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/11/2011

NGUYỄN VĂN ĐỨC MINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121910

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Trung Văn
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 4138079

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/06/2011

HOÀNG AN NA

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658033

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Tiến Thịnh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 5132101

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/01/2011

NGUYỄN HẢI NGÂN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117927194

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 7138147

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/07/2011

PHẠM MINH NGỌC

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121921

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn 8015175

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú Diễn, phường 
Phú Diễn để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn: Ngõ 332 Đường Hoàng Công Chất, Tổ 9, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/06/2011

ĐÀM MINH NGUYỆT

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121924

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Yên Hòa
2. Mỹ Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông 25078595

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

2. Chuyên Hà Nội - Amsterdam: Văn/2

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 26

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Trần Đăng Ninh, 
phường Hà Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông: Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, TDP 4 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/03/2011

NGUYỄN PHAN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117840800

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 10138223

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/03/2011

LÊ HÀ PHƯƠNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3469121936

Lịch thi 
các môn:

Anh

Nơi sinh: Thái Bình

1. Việt Đức
2. Mỹ Đình
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Văn Khê, phường Hà Đông 12079279

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1, Anh/1, Nga/1

2. Chuyên Sơn Tây: Văn/2, Anh/2

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

THPT chuyên Nguyễn Huệ 52

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

Phòng thi: 27

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Văn Khê, phường Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT chuyên Nguyễn Huệ: Số 560B Đường Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Văn Khê, phường Hà Đông: Số 35, Phố Phan Đình Giót, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/10/2011

NGUYỄN TÚ PHƯƠNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132661103

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Ngọc Tảo

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 11132258

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/05/2011

TRẦN BẢO QUYÊN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118523471

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 14138315

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/12/2011

TRƯƠNG TUẤN SANG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3031007084

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hải Dương

1. Đại Mỗ
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 13132290

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/10/2011

TRẦN TRỌNG SỰ

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118007375

Lịch thi 
các môn:

Sinh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 9024212

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Hà Nội - Amsterdam: Sinh/1

2. Chuyên Nguyễn Huệ: Sinh/2

THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa 11

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT chuyên Hà Nội-
Amsterdam để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa: Số 5 Phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa, Hà Nội.

THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam: Số 1 Đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/09/2011

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121952

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ 15134360

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du, phường 
Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ: Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/06/2011

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121951

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương 15136343

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nam Từ Liêm, 
phường Xuân Phương để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương: Số 26 phố Thị Cấm, khu đô thị mới phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/09/2011

LÊ ĐỨC THẮNG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121947

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Lê Lợi
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 16138364

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/02/2011

ĐỒNG MAI TRANG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2418085111

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Bắc Giang

1. Đại Mỗ
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132380

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/05/2011

NGUYỄN THU TRANG

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2669121965

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

1. Mỹ Đình
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 18138421

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/10/2011

ĐỖ ĐÌNH VINH

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121978

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 22138506

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/02/2011

NGUYỄN HẠ VY

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169766941

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nam Định

1. Hoài Đức B
2. Hoài Đức C
3. Mỹ Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS An Khánh, xã An Khánh 24098554

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS An Khánh, xã An 
Khánh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS An Khánh, xã An Khánh: Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/02/2011

ĐỖ HẢI YẾN

Lớp: 9A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658058

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 22132510

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/12/2011

NGUYỄN QUÝ BẢO AN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121790

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 1131010

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 27/06/2011

TRẦN BÙI BẢO AN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121792

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Thọ Xuân
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 1131017

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/03/2011

ĐÀM NGỌC CHÂU ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118015481

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Lê Lợi
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông 7074148

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 2

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỗ Lao, phường Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Mỗ Lao, phường Hà Đông: Khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/12/2011

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658000

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 4131093

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/11/2011

PHẠM MỸ ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121809

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Yên Hòa
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Yên Hòa 4027073

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Yên Hòa để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Yên Hòa: Số 251 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/08/2011

VƯƠNG QUỲNH ANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121815

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 6131128

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/06/2011

ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121819

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Trung Văn
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 1075024

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 6

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/01/2011

NGUYỄN PHƯƠNG CHI

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121824

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Trung Văn
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 10137220

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/03/2011

MAI THỊ MINH CHÍNH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121827

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Quang Trung-Hà Đông
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Hồng Phong, phường Hà Đông 7082164

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Hồng Phong, 
phường Hà Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Hồng Phong, phường Hà Đông: Số 48 Đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/09/2011

BÙI NGỌC DIỆP

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117783372

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 9131208

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/03/2011

NGUYỄN QUÝ HẢI ĐĂNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121833

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Xuân Phương 12135285

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Xuân Phương để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Phương: Khu đô thị mới Xuân Phương, Tổ 3, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/11/2011

TẠ LIÊN GIANG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121849

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Đỗ Mười

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 34075816

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 12

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/10/2011

ĐỖ QUANG HẢI

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121852

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Dương Nội, phường Dương Nội 4076090

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Tin/1

Tin
THPT chuyên Nguyễn Huệ

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 7

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Dương Nội, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT chuyên Nguyễn Huệ: Số 560B Đường Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Dương Nội, phường Dương Nội: 101 đường Chùa Võ Dương Nội, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/03/2011

NGUYỄN VIẾT HIẾU

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121863

Lịch thi 
các môn:

Anh

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Mỹ Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Dương Nội, phường Dương Nội 11076247

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Toán/1, Anh/1

Toán
THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội 23

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

Phòng thi: 9

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Dương Nội, phường 
Dương Nội để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông: Số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hà Đông, Hà Nội.

THCS Dương Nội, phường Dương Nội: 101 đường Chùa Võ Dương Nội, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/04/2011

PHẠM THU HIỀN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3069121860

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Mỹ Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông 1083018

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn-Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông: Số 4 phố Nhuệ Giang, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/02/2011

BÙI NGUYỄN GIA HUY

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658018

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 19137440

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/10/2011

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121879

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức B 18097431

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức B: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/05/2011

PHẠM VIỆT HƯNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121870

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 20014465

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Số 4 Phố Võ Quý Huân, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/05/2011

NGUYỄN XUÂN BẢO KHÁNH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117986557

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

1. Hoài Đức B
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Tiến Thịnh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức B 21097482

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức B: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/03/2011

NGUYỄN HOÀNG THẢO LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658025

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông 20077469

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Văn/1

2. Chuyên Sơn Tây: Văn/2

Văn
THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 19

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Trãi, 
phường Hà Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Lê Quý Đôn, phường Dương Nội: Lô TH01-khu ĐTM Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội.

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông: Số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/10/2011

NGUYỄN HUỆ LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121898

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 24131571

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/08/2011

NGUYỄN KHÁNH LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121900

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 24131574

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/12/2011

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121902

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Yên Hòa
2. Xuân Phương
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Yên Hòa 18027428

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Yên Hòa để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Yên Hòa: Số 251 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/10/2011

THÁI VŨ DIỆU LINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121904

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Yên Bái

1. Quang Trung-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú La, phường Kiến Hưng 1085011

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú La, phường 
Kiến Hưng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú La, phường Kiến Hưng: Phố Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/09/2011

TRẦN MẠNH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3869150970

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 2132040

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/10/2011

TRẦN QUANG MINH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121914

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông 10083225

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn-Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông: Số 4 phố Nhuệ Giang, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/01/2011

NGUYỄN QUÝ PHÁT

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121928

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 9132210

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/11/2011

NGUYỄN QUÝ PHÚC

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121933

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 10132234

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/12/2011

NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121937

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 11132251

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/07/2011

PHẠM THỊ KHÁNH PHƯƠNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3569121938

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS An Khánh, xã An Khánh 12098288

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS An Khánh, xã An 
Khánh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS An Khánh, xã An Khánh: Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/01/2011

TẠ MINH QUÂN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121941

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Lê Quý Đôn-Hà Đông
2. Trung Văn
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Văn Khê, phường Hà Đông 19079452

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Toán/1

2. Chuyên Hà Nội - Amsterdam: Toán/2

Toán
THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi: 22

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Văn Khê, phường Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Sáng 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông: Số 2, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hà Đông, Hà Nội.

THCS Văn Khê, phường Hà Đông: Số 35, Phố Phan Đình Giót, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/10/2011

ĐẶNG THU QUỲNH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121943

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS An Khánh, xã An Khánh 14098325

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS An Khánh, xã An 
Khánh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS An Khánh, xã An Khánh: Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/09/2011

NGUYỄN ĐỨC THÁI SƠN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121944

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Bắc Ninh

1. Quang Trung-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú La, phường Kiến Hưng 11085260

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú La, phường 
Kiến Hưng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú La, phường Kiến Hưng: Phố Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/07/2011

LÊ VĂN TÀI

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132661106

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 13132303

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/07/2011

TRẦN GIA TÀI

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121946

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương 14136316

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nam Từ Liêm, 
phường Xuân Phương để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương: Số 26 phố Thị Cấm, khu đô thị mới phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/02/2011

NGUYỄN ĐỖ THANH TÂM

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658042

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 13132307

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/01/2011

NGUYỄN AN THANH

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658044

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoàng Quán Chi
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 13132311

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/06/2011

NGUYỄN THU THỦY TIÊN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118176052

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Quang Trung-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú La, phường Kiến Hưng 14085321

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú La, phường 
Kiến Hưng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú La, phường Kiến Hưng: Phố Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/03/2011

ĐÀO NGỌC BẢO TRANG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121961

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Thanh Oai B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 17138407

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/05/2011

HOÀNG THÙY TRANG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121962

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn 18015414

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú Diễn, phường 
Phú Diễn để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn: Ngõ 332 Đường Hoàng Công Chất, Tổ 9, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/06/2011

NGUYỄN QUÝ TRỌNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121968

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Nguyễn Thị Minh Khai
2. Trung Văn
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn 19015440

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Phú Diễn, phường 
Phú Diễn để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Phú Diễn, phường Phú Diễn: Ngõ 332 Đường Hoàng Công Chất, Tổ 9, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/03/2011

ĐỖ QUANG TÙNG

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121973

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 19132439

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/07/2011

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121975

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 20132460

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/01/2011

BÙI THỊ THÙY VÂN

Lớp: 9A2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0133377836

Lịch thi 
các môn:

Địa

Nơi sinh: Hà Nội

1. Yên Hòa
2. Mỹ Đình
3. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT chuyên Nguyễn Huệ 28080660

PHẦN TUYỂN SINH CHUYÊN

1. Chuyên Nguyễn Huệ: Địa/1

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông 8

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

Phòng thi:

1. Ngữ văn:

(nguyện vọng, môn thi, phòng thi, Điểm thi)

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ 
để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:

Thi chuyên
Chiều 01/6 tại: 

Nguyện vọng: 

Thi vào lớp chuyên:

Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Trần Đăng Ninh, phường Hà Đông: Khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, TDP 4 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

THPT chuyên Nguyễn Huệ: Số 560B Đường Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/07/2011

CAO PHẠM QUỲNH ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121794

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Xuân Phương 1135024

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Xuân Phương để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Phương: Khu đô thị mới Xuân Phương, Tổ 3, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/07/2011

LÊ MINH ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118030637

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 2131047

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/07/2011

LÊ TÚ ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118030632

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 3131051

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/12/2011

NGUYỄN HUYỀN ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121800

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Thanh Oai A
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 3131072

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/04/2011

NGUYỄN QUÝ TUẤN ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121803

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 4131088

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/06/2011

PHẠM MAI ANH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121808

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức B 4097096

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức B: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/09/2011

LỀU GIA BẢO

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121817

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 5101100

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/07/2011

NGUYỄN HỮU GIA BẢO

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658001

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 7131150

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/07/2011

NGUYỄN QUÝ BẢO

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121818

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 7131153

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/01/2011

NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121823

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Chương Mỹ B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 8131188

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/07/2011

NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121844

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 11131264

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/10/2011

PHẠM XUÂN ĐẠI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658012

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức B 12097277

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức B: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/05/2011

NGUYỄN VI QUANG ĐỨC

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121841

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nghệ An

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 14131321

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/04/2011

NGUYỄN DUY HẢI

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121853

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 15131351

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/06/2011

NGUYỄN HÀ BẢO HÂN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117832258

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 16131367

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/05/2011

NGUYỄN TIẾN GIA HUY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121873

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thanh Oai B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 18131429

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/02/2011

NGUYỄN VIẾT HUY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121875

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 18131430

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/05/2011

NGUYỄN TRỌNG MINH KHUÊ

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121890

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ 1134008

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du, phường 
Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ: Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/04/2011

NGUYỄN THÙY LINH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0129025435

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nam Định

1. Trung Văn
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ 3134053

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du, phường 
Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ: Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/07/2011

ĐỖ NGỌC LONG

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658028

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Tiến Thịnh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 1138004

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/10/2011

VŨ PHƯƠNG LY

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121906

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Cao Bá Quát-Quốc Oai
2. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
3. Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai 21151485

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc 
Oai để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai: Thôn 12, xã Hưng Đạo, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/12/2011

ĐẶNG NGỌC MINH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121907

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 2132047

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/03/2011

CHU VĂN NGHĨA

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121918

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Quảng Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm 7138154

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Mỹ Đình 1, phường 
Từ Liêm để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm: Đường Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/03/2011

HÀ KHÁNH NGỌC

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121920

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 6132139

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/03/2011

NGUYỄN VIỆT THẢO

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121953

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Chương Mỹ B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 14132330

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/06/2011

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118481212

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Thái Bình

1. Hoài Đức C
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 10102224

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/06/2011

DƯƠNG ANH THƯ

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121955

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Hoài Đức C
3. Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ 17134386

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Du, phường 
Đại Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ: Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/10/2011

NGUYỄN VĂN TRIẾT

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658050

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Hoàng Quán Chi

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 17132404

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/03/2011

NGUYỄN VĂN NGỌC TÚ

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117916468

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 19132434

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/03/2011

TẠ HOÀNG VINH

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121980

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Minh Khai
3. Ứng Hoà B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 20132478

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 23/05/2011

ĐOÀN NHƯ YẾN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121984

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 22132509

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/04/2011

NGUYỄN THỊ BẢO YẾN

Lớp: 9A3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132248971

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Xuân Khanh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 22132514

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/07/2011

ĐỖ VĨNH AN

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121789

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 1101004

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/08/2011

MAI QUANG ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121797

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 3131053

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/09/2011

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121802

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 4131086

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 31/05/2011

PHẠM PHƯƠNG VIỆT ANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121810

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hòa Bình

1. Tân Lập
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

12

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Tân Lập 4042076

Anh

Dân tộc: Mường

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Tân Lập để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Tân Lập: Số 251 đường Hạ Hội, xã Ô Diên, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/10/2011

NGUYỄN QUỲNH CHI

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118419609

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Phú Xuyên A
3. Tân Dân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 8131190

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/03/2011

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121846

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Đại Mỗ
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 13137291

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/04/2011

NGUYỄN VĂN HẢI ĐĂNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117793890

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Tân Lập

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 13131297

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/08/2011

NGUYỄN VĂN ĐÔ

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121835

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 13131299

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/07/2011

HOÀNG GIA ĐỨC

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121837

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 13131305

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/06/2011

BÙI THANH HÀ

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132645906

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
2. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất 13188303

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Phùng Khắc Khoan-
Thạch Thất để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất: Số 181 đường 419 Bình xá, xã Tây Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/04/2011

NGUYỄN PHÚC BẢO KHANG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121881

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Quang Trung-Hà Đông

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 20131471

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/04/2011

NGUYỄN PHÚC BẢO KHANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121882

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 20131476

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/08/2011

VŨ ĐỨC LÂM

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121893

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 23131548

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 14/06/2011

ĐẶNG BỘI LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121895

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Bắc Giang

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 18101418

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/12/2011

MAI PHẠM TUỆ LINH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121896

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Quốc Oai
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS An Khánh, xã An Khánh 1098012

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS An Khánh, xã An 
Khánh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS An Khánh, xã An Khánh: Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 13/09/2011

LÊ QUÂN

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0132658040

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 12132273

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 17/06/2011

DƯ SƠN THANH

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121949

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Chương Mỹ B
3. Ứng Hoà B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 13132310

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/06/2011

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169097417

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

01

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 14132332

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/08/2011

VŨ PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121954

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 14132335

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/06/2011

NGUYỄN QUÝ THẮNG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121948

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 15132338

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/01/2011

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121960

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Thái Bình

1. Hoài Đức C
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 12102265

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 09/09/2011

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121964

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 17132388

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/01/2011

PHẠM MINH TUẤN

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121972

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 18132423

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/09/2011

NGUYỄN HỮU MINH TÚ

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121970

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 18132430

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/10/2011

ĐỖ QUỐC VIỆT

Lớp: 9A4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121976

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Thái Bình

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 20132474

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/05/2011

HOÀNG QUỲNH ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117711277

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Trung Văn 2133029

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Trung Văn để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Trung Văn: Phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/10/2011

NGUYỄN VIỆT ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121807

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 5131104

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 27/12/2011

PHAN HÀ ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121811

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Minh Quang

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 3101069

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/05/2011

VŨ HOÀNG ANH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3869121814

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nghệ An

1. Phan Huy Chú-Quốc Oai
2. Minh Hà
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai 3157070

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Phan Huy Chú-Quốc 
Oai để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai: Thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 06/07/2011

NGUYỄN TÙNG BÁCH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121816

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Lý Tử Tấn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 6131139

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/10/2011

TIÊU CÁT THỤY CHI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121826

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Ứng Hoà A

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 8131192

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/08/2011

LÊ VIỆT CƯỜNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2569121829

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Phú Thọ

1. Ứng Hoà B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

01

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Ứng Hòa B 5224112

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Ứng Hòa B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Ứng Hòa B: Thôn Đồng Xung, xã Ứng Hòa, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/04/2011

NGUYỄN NGỌC DIỆP

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169026201

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Minh Hà
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 10131217

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/02/2011

NGUYỄN VIẾT BẢO DUY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121847

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 10131233

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/08/2011

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121845

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 8101183

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/12/2011

TRẦN GIA PHƯƠNG ĐÔNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121836

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hồng Thái
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 13131300

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 30/09/2011

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3469121838

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Xuân Phương 13135295

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Xuân Phương để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Phương: Khu đô thị mới Xuân Phương, Tổ 3, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/10/2011

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121848

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 14131328

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/10/2011

VŨ THU HOÀI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121866

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 17131396

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/08/2011

NGUYỄN VĂN HÓA

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121864

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 17131406

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/08/2011

TRƯƠNG NGỌC HUY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121877

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 13101310

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/01/2011

NGÔ MẠNH HÙNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121211

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Thọ Xuân
2. Minh Quang
3. Bắc Lương Sơn

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Thọ Xuân 11044248

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Thọ Xuân để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Thọ Xuân: Cụm 5 Thọ Xuân, xã Liên Minh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/08/2011

HOÀNG NĂNG KHOA

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117916664

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nghệ An

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 16101379

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 05/01/2011

TRẦN HUY LÂM

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121892

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Minh Khai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức C 17101408

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức C để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức C: Thôn Phương Bảng 1, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/11/2011

NGUYỄN THỊ THANH LUYẾN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3369121905

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hưng Yên

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 2132025

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/02/2011

NGUYỄN TRÀ MY

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121916

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Chúc Động
3. Nguyễn Văn Trỗi

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 4132096

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/07/2011

ĐỖ YẾN NHI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121926

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 8132179

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/10/2011

PHẠM THỊ YẾN NHI

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0117797486

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Chương Mỹ B
3. Thanh Oai A

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 9132193

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 20/03/2011

NGUYỄN ĐÌNH PHONG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121929

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 9132216

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/10/2011

NGUYỄN QUÝ PHÚC

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121932

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 10132233

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/11/2011

TẠ THU PHƯƠNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121939

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 11132262

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/07/2011

TĂNG HỮU TRÍ QUÂN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121942

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Ngọc Tảo

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

13

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 12132279

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/09/2011

NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0118433070

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132362

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/06/2011

LÊ DOÃN MINH TIẾN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121957

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Cao Bá Quát-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132366

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/05/2011

NGUYỄN VIẾT TIẾN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121959

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132369

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 28/01/2011

NGUYỄN KIỀU TRANG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121963

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Ninh Bình

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132382

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/01/2011

BÙI ĐỨC TRỌNG

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121967

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 18132409

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 04/11/2011

NGUYỄN NHÃ UYÊN

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121974

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 15102337

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/08/2011

ĐỖ QUANG VINH

Lớp: 9A5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121979

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Thọ Xuân
2. Vân Cốc
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Thọ Xuân, xã Liên Minh 11045247

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Thọ Xuân, xã Liên 
Minh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Thọ Xuân, xã Liên Minh: Cụm 3, xã Liên Minh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/12/2011

NGUYỄN THỊ KHÁNH AN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121791

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Cao Bá Quát-Quốc Oai
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Hoài Đức B 1097009

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Hoài Đức B để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Hoài Đức B: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 11/02/2011

NGUYỄN MINH ANH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121801

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Xuân Phương
2. Đại Mỗ
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Xuân Phương 3135069

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Xuân Phương để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Xuân Phương: Khu đô thị mới Xuân Phương, Tổ 3, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/03/2011

NGUYỄN THỊ MỸ ANH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121805

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 4131092

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 01/10/2011

NGUYỄN TÚ ANH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2418104908

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Bắc Giang

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 5131101

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 12/11/2011

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121834

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Vạn Xuân-Hoài Đức
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 10131220

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/09/2011

MAI XUÂN TUẤN DŨNG

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121843

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Lê Lợi
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 11131244

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 24/02/2011

NGUYỄN LINH ĐAN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121831

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 12131274

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/05/2011

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121840

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Trung Văn
2. Đại Mỗ
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Trung Văn 11133258

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Trung Văn để làm 
thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Trung Văn: Phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/07/2011

TRƯƠNG THIÊN HÀ

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2569052913

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 15131343

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 10/10/2011

ĐẶNG THỊ THU HIỀN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121858

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 17131386

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 08/05/2011

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121878

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 19131447

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/10/2011

PHẠM ĐĂNG KHÔI

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121889

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

02

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 23131529

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 29/10/2011

VŨ HẢI LÂM

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121894

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Mỹ Đình
2. Hoài Đức B
3. Hoài Đức C

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Mỹ Đình 25137589

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Mỹ Đình để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Mỹ Đình: Số 89 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 25/05/2011

ĐÀO YẾN LINH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0142863145

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 23131552

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 16/09/2011

NGUYỄN HÀ LINH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121897

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Hoài Đức B

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Đại Mỗ 24131569

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Đại Mỗ để làm thủ 
tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến, TDP An Thái, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 21/02/2011

NGÔ ĐỨC MINH

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121909

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Nam Định

1. Hoài Đức C
2. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
3. Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 1102010

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 19/09/2011

NGUYỄN DIỄM MY

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121915

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai
3. Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 2102029

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 18/03/2011

NGUYỄN DOÃN NGHĨA

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121919

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Vạn Xuân-Hoài Đức

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 6132135

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 02/09/2011

VŨ KHÁNH NGỌC

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121923

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức C
2. Phan Huy Chú-Quốc Oai
3. Thọ Xuân

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng 4102094

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, 
xã Sơn Đồng để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng: Đường Nguyễn Viết Thứ, thôn Gạch, xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 26/12/2011

DƯƠNG CHÍ NGUYÊN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169192125

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 7132156

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 03/06/2011

PHÙNG TRẦN DUY PHONG

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121931

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Ngô Quyền-Ba Vì
3. Bất Bạt

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 10132223

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/11/2011

NGUYỄN VĂN THIỆN PHÚC

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121934

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Minh Hà

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 10132236

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/11/2011

PHẠM ĐÌNH PHÚC

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121935

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Hoài Đức B
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS An Khánh, xã An Khánh 12098273

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS An Khánh, xã An 
Khánh để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS An Khánh, xã An Khánh: Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 27/04/2011

LÊ PHƯƠNG THẢO

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121950

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 14132323

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/04/2011

ĐẶNG MINH TIẾN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121956

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Phan Huy Chú-Quốc Oai

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132364

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 15/09/2011

NGUYỄN CÔNG TIẾN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121958

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Hoài Đức C
3. Ứng Hoà A

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 16132367

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 07/10/2011

KIỀU TIẾN TRIỂN

Lớp: 9A6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0169121966

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Đại Mỗ
2. Minh Khai
3. Hai Bà Trưng-Thạch Thất

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ 17132405

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức, 
phường Tây Mỗ để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THCS Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ: Ngõ 8, đường Quang Tiến, TDP Giao Quang, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC



PHẦN TUYỂN SINH KHÔNG CHUYÊN 

Cơ sở giáo dục (năm lớp 9): THCS Nguyễn Quý Đức

Giới tính: Nữ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh: 22/11/2010

HÀ MỸ HOA

Lớp: 9TD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

0100840909

Lịch thi 
các môn:

Nơi sinh: Hà Nội

1. Quang Trung-Hà Đông
2. Đại Mỗ
3. Tiến Thịnh

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trường THCS Nguyễn Quý Đức

03

Anh

UBND PHƯỜNG TÂY MỖ

PHIẾU BÁO THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

THPT Quang Trung-Hà Đông 14084335

Anh

Dân tộc: Kinh

Số lượng nguyện vọng:

Ngoại ngữ đăng ký học THPT: Ngoại ngữ đăng ký thi: 

1. Ngữ văn:

Đúng 9h00 ngày 29/5/2026 thí sinh có mặt tại Trường THPT Quang Trung-Hà 
Đông để làm thủ tục dự thi

Thi vào công lậpX

Điểm ƯT:

2. Ngoại ngữ:
3. Toán:

Báo cho thí sinh:

Mã học sinh: 

Điểm thi: Phòng thi:Số báo danh:

(nguyện vọng, môn thi, số báo danh, phòng thi, Điểm thi)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2026

- Thời gian có mặt để dự thi: Sáng 7h00, Chiều 13h00

THPT Quang Trung-Hà Đông: Ngõ 2 Đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 30/5
Chiều 30/5
Sáng 31/5

Lưu ý:

- Địa chỉ Điểm thi:

Ảnh 4x6 cm

0Điểm KK:

THCS NGUYỄN QUÝ ĐỨC


